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Đơn vị: 13-Phòng Kế hoạch và QT chi phí

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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40.655.7693.874.500164.400220.000445.300290.000435.0002.319.80044.530.2692.450.00071.115.2694620.000240.345.00077Tổ quản lý011

12.176.9461.019.900164.40055.000132.00063.70095.500509.30013.196.846244.846112.952.000A216.366.000Trưởng phòngNguyễn Mạnh HàHL-000311

8.445.300995.70055.00094.40080.600120.900644.8009.441.000310.00019.131.000A218.060.000Phó phòngVũ Đình TúHL-000322

8.548.923832.50055.00093.80065.10097.700520.9009.381.423250.42319.131.000A216.511.000Phó phòngNguyễn Đức PhongHL-000333

11.484.6001.026.40055.000125.10080.600120.900644.80012.511.0002.450.0007310.0001620.00029.131.000A148.060.000Phó phòngTrịnh Văn TrungHL-032264

69.488.96912.351.6083.993.208429.000605.000818.500619.800929.5004.956.60081.840.577278.0000,202.382.884118.372.6933770.807.000194Tổ chuyên viên082

5.955.823689.10055.00066.40054.10081.100432.5006.644.923207.92316.437.000A215.406.000Chuyên viênPhạm Văn HùngHL-003715

8.036.208971.100200.20055.00090.10059.60089.400476.8009.007.308278.0000,20229.23112.063.07796.437.000A125.960.000Chuyên viênNguyễn Mạnh CườngHL-000356

7.961.208768.10055.00087.30059.60089.400476.8008.729.308229.23112.063.07796.437.000A125.960.000Chuyên viênTrương Thị Hải YếnHL-000347

7.961.208768.10055.00087.30059.60089.400476.8008.729.308229.23112.063.07796.437.000A125.960.000Chuyên viênNguyễn Thị NguyệtHL-001818

3.940.9422.714.4041.996.60455.00066.60056.80085.200454.2006.655.346218.34616.437.000A215.677.000Chuyên viênTrần Văn ThanhHL-039659

3.940.9422.714.4041.996.60455.00066.60056.80085.200454.2006.655.346218.34616.437.000A215.677.000Chuyên viênNguyễn Thanh TuyềnHL-0348610

5.955.823689.10055.00066.40054.10081.100432.5006.644.923207.92316.437.000A215.406.000Chuyên viênPhạm Đức ĐộHL-0102111

7.870.408968.400228.80055.00088.40056.80085.200454.2008.838.808218.34612.183.462106.437.000A115.677.000Chuyên viênNguyễn Thị NgaHL-0195012

5.937.546717.80055.00066.60056.80085.200454.2006.655.346218.34616.437.000A215.677.000Chuyên viênPhạm Thị TámHL-0194613

5.955.823689.10055.00066.40054.10081.100432.5006.644.923207.92316.437.000A215.406.000Chuyên viênPhạm Thị TỉnhHL-0351814

5.973.038662.00055.00066.40051.50077.200411.9006.635.038198.03816.437.000A215.149.000Chuyên viênNguyễn Hữu NinhHL-0017915

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

110.144.73816.226.1084.157.608429.000825.0001.263.800909.8001.364.5007.276.400126.370.846278.0000,202.450.00073.498.153158.992.69339111.152.000271                  Tổng cộng


